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KLQG
Tiêu chuẩn: 378

.
NĂM ĐỊA
SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG

1 Đặng Hồng Hà 25.03.1981 Hà Nội 94 95 95 95 379 Vàng PKL
2 Nguyễn Thị Thu Hằng 12.08.1984 Quân đội 93 87 92 93 365 Bạc
3 Cù Thị Thanh Tú 15.10.1983 Hà Nội 88 90 88 90 356 Đồng
4 Nguyễn Thị Lệ Quyên 24.08.1983 Hải Phòng 86 88 86 86 346
5 Nguyễn Thị Hoan 21.01.1994 Hà Nội 86 86 81 90 343
6 Bùi Thị Kim Thoa 02.03.1995 Quân đội 75 86 84 92 337
7 Nguyễn Thị Thuận Ánh 1990 Quân đội 94 79 80 84 337
8 Đỗ Thuỳ Linh 02.06.1987 Hà Nội 76 79 90 81 326
9 Dương Thị Trang 20.06.1999 Quân đội 85 82 62 87 316

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH TRỌNG TÀI TỔNG HỢP

Nguyễn Thị Nhung Đinh Thị Tố Loan Vũ Thị Anh Đào

TRỌNG TÀI PHÚC TRA

Cung Bỉnh Di

ĐẲNG CẤP GHI CHÚXH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH
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Cấp I

10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ
 Ngày 17 tháng 09 năm 2017

điểm – Đặng Hồng Hà – Hà Nội – Cúp Quốc gia 20 – 2013


